	TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AM
Lớp  : …………………

Họ và tên : ………………………….

	     ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2025 - 2026
Môn Tiếng Việt-Lớp 3

Thời gian:25 phút

Ngày ………tháng……năm 2025


	Đọc thành tiếng:  ……….
	Đọc hiểu:  …………......
	 Lời phê của giáo viên

………………………………………………………..……………………………………………………… ……………………………………………………….

	Điểm ……………………….
	


Phần đọc hiểu (6 điểm)
I. Đọc thầm bài văn sau:


 II.  Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
       Câu 1:(0,5 điểm) Vào ngày hè, chú châu chấu đã làm gì?
A. Chú rủ rê các bạn đi chơi cùng với mình.

B. Chú nhảy tanh tách trên cánh đồng, miệng chú ca hát ríu ra ríu rít.

C. Chú chăm chỉ đi kiếm thức ăn để chuẩn bị cho mùa đông tới.

D. Chú và Kiến cùng đi chơi.

Câu 2: (0,5 điểm) Gặp bạn kiến, châu chấu đã rủ rê điều gì?
A. Châu chấu rủ kiến trò chuyện và đi chơi thỏa thích cùng nó.

B. Châu chấu rủ kiến cùng nhau đi kiếm thức ăn.

C. Châu chấu rủ kiến cùng xây nhà tránh rét.
D. Châu chấu rủ kiến cùng chơi đuổi bắt.
Câu 3:(0,5 điểm) Vì sao kiến lại từ chối lời rủ rê của châu chấu? 
A. Vì kiến không thích đi chơi với châu chấu.

B. Vì kiến đang bận đi kiếm thức ăn để dự trữ cho mùa đông sắp tới.

C. Vì kiến còn phải giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa.

D. Vì kiến còn bận đi làm.

Câu 4: (0,5 điểm) Vì sao châu chấu lại mỉa mai lời kiến nói? 

A. Vì châu chấu nghĩ rằng kiến tham ăn nên chuẩn bị thức ăn từ mùa hè.

B. Vì châu chấu nghĩ rằng kiến chọc đểu mình.

C. Vì châu chấu nghĩ rằng kiến lo xa khi chuẩn bị thức ăn từ mùa hè.

D. Vì châu chấu nghĩ rằng kiến không thích mình.
Câu 5: (0,5 điểm) Châu chấu đã trải qua mùa đông như thế nào?
…………………………………………………………………………………...

Câu 6:(0,5 điểm) Qua bài đọc, em rút ra được bài học gì trong cuộc sống? 

…………………………………………………………………………………...

Câu 7: (1 điểm) Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp: 

 Vào ngày Tết trẻ em thường được mua quần áo mới được phát tiền mừng tuổi.
 Câu 8: (1 điểm) Gạch chân từ ngữ chỉ hoạt động trong câu văn sau: 

Châu chấu cất giọng rủ rê: “Bạn kiến ơi, thay vì làm việc cực nhọc, chi bằng bạn hãy lại đây trò chuyện và đi chơi thoả thích cùng tớ đi!”.

Câu 9: (1 điểm) Đặt một câu cảm với từ em tìm được ở câu 8.
………………………………………………………………………………….
1. Chính tả nghe viết 
	KIẾN VÀ CHÂU CHẤU
Kiến dường như không quan tâm tới những lời của châu chấu xanh, nó tiếp tục tha mồi về tổ một cách chăm chỉ và cần mẫn. Thế rồi mùa đông lạnh lẽo cũng tới, thức ăn trở nên khan hiếm, châu chấu xanh vì mải chơi không chuẩn bị lương thực nên giờ sắp kiệt sức vì đói và rét. Còn bạn kiến thì có một mùa đông no đủ với một tổ đầy những ngô, lúa mì mà bạn ấy đã chăm chỉ tha về suốt cả mùa hè.

 


2. Tập làm văn
Đề bài: Viết đoạn văn khoảng 6 -8 câu, tả một đồ dùng học tập mà em yêu thích.  
ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT
A.Điểm đọc: (10 điểm)

1. Đọc thành tiếng : (4 điểm)

- Đọc đúng tiếng, đúng từ, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, tốc độ đạt yêu cầu ( 4đ )

- Đọc sai 2 - 3 tiếng, nghỉ hơi không đúng chỗ, ch​ưa đạt về tốc độ ( 3,5đ )

- Đọc sai 4 - 5 tiếng, nghỉ hơi không đúng chỗ,  ch​ưa đạt về tốc độ ( 2,5- 3đ )

- Đọc sai trên 6 - 8 tiếng, nghỉ hơi không đúng chỗ, ch​ưa đạt về tốc độ ( 2đ )

2. Đọc hiểu : ( 6 điểm )
	Câu
	1
	2
	3
	        4

	Đáp án
	B
	A
	B
	C

	Điểm
	         0,5 
	         0,5
	         0,5
	        0,5


Câu 5: (0,5 điểm)Trả lời đúng mỗi ý được 0.25 điểm

Châu chấu kiệt sức vì đói và rét.

Câu 6: (0,5 điểm) Trả lời đúng mỗi ý được 0.25 điểm

Câu chuyện nhắn nhủ chúng ta đừng lười biếng mà hãy luôn chăm chỉ làm việc.          
 Câu 7: (1 điểm) Mỗi dấu phẩy điền đúng được 0,5 điểm
Vào ngày Tết, trẻ em thường được mua quần áo mới, được phát tiền mừng tuổi.
      Câu 8: (1 điểm) Mỗi từ chỉ hoạt động đúng được 0,25 điểm 
Châu chấu cất giọng rủ rê: “Bạn kiến ơi, thay vì làm việc cực nhọc, chi bằng bạn hãy lại đây trò chuyện và đi chơi thoả thích cùng tớ đi!”.

Câu 9: (1 điểm) HS có thể viết các câu khác nhau nhưng phải đúng yêu cầu, 
VD: Đi học vui quá!

            * Không viết hoa chữ cái đầu câu (trừ 0,25đ) 

            * Không đặt dấu chấm than cuối câu (trừ 0,25đ) 

  B. Điểm viết : ( 10 điểm )

  1.Chính tả : ( 4 điểm)

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn, đúng mẫu chữ :(4đ)

- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết sai về phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không viết hoa đúng quy định trừ ( trừ 0,25đ - lỗi giống nhau trừ 1 lần ).

- Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn . trừ (0,25đ - 1đ ) toàn bài. 
*Toàn bài không trừ quá một nửa số điểm.
 2. Tập làm văn ( 6 điểm )  

Đề bài:  Viết đoạn văn 5-7 câu tả một đồ dùng học tập mà em yêu thích.  
 * Yêu cầu đoạn văn 
   + Giới thiệu bao quát về đồ vật (1đ - 1,5đ)
  + Nêu đặc điểm nổi bật và công dụng của đồ vật  (2đ - 3đ)
   + Nêu được cảm xúc, việc làm cần thiết giữ gìn đồ vật (1đ -1,5đ)
- Bài viết trôi chảy, diễn đạt rõ ràng, biết sử dụng từ gợi tả, gợi cảm hoặc sử dụng hình ảnh so sánh (6 đ)

- Bài viết đúng theo yêu cầu, diễn đạt rõ ràng, nhưng có sai sót về chính tả, cách diễn đạt, dùng từ, liên kết câu, cách trình bày… tuỳ theo mức độ trừ mỗi lỗi 0,25đ – 0,5 đ
    *Toàn bài không trừ quá một nửa số điểm.

KIẾN VÀ CHÂU CHẤU


Vào một ngày hè nắng chói chang và gió thổi mát rượi, một chú châu chấu xanh nhảy tanh tách trên cánh đồng, miệng chú ca hát ríu ra ríu rít. Bỗng chú bắt gặp bạn kiến đi ngang qua, bạn ấy đang còng lưng cõng một hạt ngô để tha về tổ.


Châu chấu cất giọng rủ rê: “Bạn kiến ơi, thay vì làm việc cực nhọc, chi bằng bạn hãy lại đây trò chuyện và đi chơi thoả thích cùng tớ đi!”. Kiến trả lời: “Không, tớ bận lắm, tớ còn phải đi kiếm thức ăn để dự trữ cho mùa đông sắp tới. Bạn cũng nên làm như vậy đi bạn châu chấu ạ.”.


- Còn lâu mới tới mùa đông, bạn chỉ khéo lo xa.” - Châu chấu mỉa mai.


Kiến dường như không quan tâm tới những lời của châu chấu xanh, nó tiếp tục tha mồi về tổ một cách chăm chỉ và cần mẫn. Thế rồi mùa đông lạnh lẽo cũng tới, thức ăn trở nên khan hiếm, châu chấu xanh vì mải chơi không chuẩn bị lương thực nên giờ sắp kiệt sức vì đói và rét. Còn bạn kiến thì có một mùa đông no đủ với một tổ đầy những ngô, lúa mì mà bạn ấy đã chăm chỉ tha về suốt cả mùa hè.


(Sưu tầm)











